
1. Đối tượng: CKI 30 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 2 05/01/2025 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 04250992 Bùi Nhật Hà Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

2 04251565 Bùi Thị Lý Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

3 04251074 Bùi Văn Chương Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

4 04251664 Cao Thị Yến Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

5 04250892 Đào Thị Uyên Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

6 04250810 Đỗ Thị Trường Sinh Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

7 04251347 Đường Thị Hiền Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

8 04251196 Dương Thị Nhu Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

9 04250022 Hà Thị Phương Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

10 04251186 Khuất Duy Đức Anh Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

11 04251609 Kim Đình Thuận Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

12 04251378 Lê Đức Thái Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

13 04250074 Lê Thị An Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

14 04251063 Lê Thị Hoa Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

15 04251051 Ngô Thị Hằng Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

16 04250837 Nguyễn Thị Hoa Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

17 04251681 Nguyễn Thị Lan Linh Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

18 04251061 Nguyễn Thị Mai Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

19 04251752 Nguyễn Thị Ngọc Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

20 04251057 Nguyễn Thị Nguyên Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

21 04250907 Nguyễn Thị Thảo Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

22 04251277 Nguyễn Thị Thuý Hồng Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

23 04250973 Nguyễn Tiến Chương Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

24 04251332 Nguyễn Văn Tuấn Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

25 04251445 Nguyễn Việt Anh Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

26 04251114 Nhữ Thị Nhàn Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

27 04251604 Phạm Đăng Khoa Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

28 04250995 Phạm Quỳnh Anh Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

29 04250881 Phạm Thị Khuyên Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

30 04250303 Phạm Thị Thùy Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

31 04251126 Phạm Thị Tình Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

32 04240940 Quách Anh Viên (Gọi BS K29) Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

33 04251319 Quách Thị Loan Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

34 04250154 Trần Hữu Kỳ Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

35 04250304 Trần Thị Diện Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

36 04250287 Trần Thị Hà Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Sinh lý bệnh

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 04251660 Trần Thị Hương Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

38 04251177 Trần Thị Vân Anh Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

39 04250720 Vũ Thị Huyền Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

40 04251708 Vũ Thị Xiêm Hồi sức cấp cứuCKI 30 203A 14h00

41 04251471 Vy Thị Như Quỳnh Nhi khoa CKI 30 203A 14h00

42 04250188 Bùi Duy Hải Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

43 04251187 Đinh Thị Thuỳ Dung Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

44 04251510 Đỗ Thị Ngọc Anh Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

45 04250536 Doãn Đình Khơi Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

46 04250768 Đoàn Huy Hoàng Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

47 04251026 Dương Thị Chuyên Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

48 04250762 Hoàng Hải Yến Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

49 04251178 Hoàng Văn Sỹ Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

50 04250636 Lã Thị Hạnh Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

51 04251005 Lê Hồng Khanh Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

52 04251444 Lê Thanh Tùng Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

53 04250594 Lê Thị Huệ Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

54 04250809 Lê Thiêm Chung Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

55 04250544 Lò Thị Bun Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

56 04250863 Lương Thị Thuý Quỳnh Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

57 04251748 Lương Thu Hiền Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

58 04250490 Lưu Thị Phương Thảo Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

59 04251509 Mã Thị Vường Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

60 04251589 Ngô Văn Huy Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

61 04250600 Nguyễn Công Hòa Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

62 04250639 Nguyễn Đình Khôi Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

63 04251220 Nguyễn Giang Nam Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

64 04251358 Nguyễn Phương Oanh Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

65 04250397 Nguyễn Thị Hiền Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

66 04250285 Nguyễn Thị Hiển Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

67 04251066 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

68 04251719 Nguyễn Thị Kim Ngân Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

69 04251035 Nguyễn Thị Liễu Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

70 04250714 Nguyễn Thị Trang Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

71 04250193 Nguyễn Thị Tú Anh Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

72 04251128 Nguyễn Tiến Huy Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00
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73 04250439 Nông Thị Thảo Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

74 04250267 Phạm Thị Hải Yến Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

75 04250456 PhạM ThùY Trang Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

76 04250390 Phan Nguyên Hiếu Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

77 04250095 Trần Sơn Hà Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

78 04250372 Trần Thị Hiền Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

79 04250918 Trần Thị Hồng Nhung Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

80 04250562 Trần Thị Ngọc Ánh Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

81 04250797 Trần Thùy Linh Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

82 04250320 Trần Việt Hà Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

83 04251027 Trần Xuân Khải Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

84 04250754 Trịnh Xuân Chuyển Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

85 04251599 Trung Thị Nhật Lệ Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

86 04251710 Trương Thị Nhung Hồi sức cấp cứuCKI 30 303A 14h00

87 04251578 Vũ Thị Mỹ Duyên Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

88 04250179 Xa Thị Khuyên Nhi khoa CKI 30 303A 14h00

89 04251172 Bàn Thị Thu Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

90 04250281 Bùi Duy Cẩm Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

91 04251468 Đặng Văn Thanh Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

92 04251047 Đào Thị Ngọc Mai Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

93 04251380 Đinh Thị Hải Thúy Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

94 04250489 Giang Thị Hồng Chinh Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

95 04250654 Hoàng Đăng Cường Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

96 04250349 Hoàng Đình Nhuận Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

97 04250082 Hoàng Thị Hải Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

98 04250565 Hoàng Văn Hạnh Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

99 04251425 Lê Thị Hoa Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

100 04250760 Lê Thị Thúy Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

101 04251872 Lê Tiến Dũng Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

102 04240566 Lương Thị Trường (BL29) Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

103 04251136 Lưu Thế Kiên Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

104 04250813 Ma Văn Huân Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

105 04250986 Nguyễn Kế Nghiệp Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

106 04250860 Nguyễn Nam Khánh Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

107 04250614 Nguyễn Thị Hiền Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

108 04251138 Nguyễn Thị Huyền Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

Page 3 of 5



1. Đối tượng: CKI 30 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 2 05/01/2025 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Sinh lý bệnh

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 

109 04250238 Nguyễn Thị Linh Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

110 04250655 Nguyễn Thị Thảo Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

111 04250387 Nguyễn Thị Thu Hà Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

112 04251076 Nguyễn Thị Thuỷ Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

113 04250725 Nguyễn Thị Thùy Dung Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

114 04250122 Nguyễn Văn Chỉnh Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

115 04250823 Nguyễn Văn Đoàn Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

116 04250232 Nguyễn Văn Tuân Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

117 04251308 Phạm Như Mai Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

118 04250241 Phạm Thế Quang Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

119 04250105 Phạm Thị Dịu Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

120 04250849 Phạm Thị Nguyên Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

121 04250298 Phạm Thị Trang Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

122 04250093 Phùng Văn Tú Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

123 04251483 Tống Văn Đề Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

124 04251353 Trần Thị Chinh Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

125 04250228 Trần Thị Định Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

126 04251060 Trần Thị Hằng Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

127 04251016 Trần Thị Mai Chi Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

128 04251581 Trần Văn Tiến Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

129 04251246 Triệu Thị Trinh Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

130 04250211 Trương Thị Phương Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

131 04250767 Vũ Hồng Nhạn Nhi khoa CKI 30 304A 14h00

132 04250530 Vũ Văn Dưỡng Hồi sức cấp cứuCKI 30 304A 14h00

133 04250203 Bùi Đức Thịnh Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

134 04250527 Cao Thị Giang Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

135 04250924 Đỗ Thị Minh Thắm Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

136 04250803 Giàng A Sỹ Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

137 04250625 Hà Thị Loan Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

138 04250769 Hà Tố Thư Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

139 04251113 Khúc Diệu Thùy Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

140 04251169 Lê Minh Trí Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

141 04250389 Lê Thị Hoa Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

142 04251075 Lê Thị Thoa Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

143 04250646 Lưu Thị Loan Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

144 04251166 Lưu Thị Thủy Nhi khoa CKI 30 401B 14h00
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145 04251240 Mai Thị Trang Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

146 04251301 Ngô Thị Phương Hoa Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

147 04250831 Nguyễn Diệu Linh Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

148 04250480 Nguyễn Đức Mạnh Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

149 04251686 Nguyễn Đức Thịnh Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

150 04251655 Nguyễn Mạnh Tuyên Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

151 04250502 Nguyễn Thị Linh Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

152 04250893 Nguyễn Thị Phượng Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

153 04250262 Nguyễn Thị Thơm Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

154 04251517 Nguyễn Thị Vân Anh Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

155 04251631 Nguyễn Thị Xuân Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

156 04250620 Nguyễn Văn Tuấn Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

157 04250804 Trịnh Công Hà Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

158 04250572 Vũ Đình Phương Hồi sức cấp cứuCKI 30 401B 14h00

159 04250651 Vũ Thị Hoài Linh Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

160 04250789 Vũ Thị Phương Nhi khoa CKI 30 401B 14h00

161 04251268 Vy Thị Uyên Nhi khoa CKI 30 401B 14h00
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